
DANH SÁCH LỚP 10A1 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 090071 HOÀNG VIỆT ANH HOÀNG VIỆT ANH Nam 01/10/2007
2 110112 TRỊNH DƯƠNG THÁI BẢO TRỊNH DƯƠNG THÁI BẢO Nữ 14/11/2007
3 110113 NGUYỄN CHÍ BỀN NGUYỄN CHÍ BỀN Nam 03/12/2007
4 090100 THÁI HÒA BÌNH THÁI HÒA BÌNH Nam 07/06/2007
5 090121 ĐẶNG XUÂN CƯỜNG ĐẶNG XUÂN CƯỜNG Nam 09/02/2007
6 110182 NGUYỄN HỮU ĐỨC NGUYỄN HỮU ĐỨC Nam 31/12/2007
7 110212 BẠCH NGUYỄN KHANG DUY BẠCH NGUYỄN KHANG DUY Nam 19/11/2007
8 110259 ĐẶNG NGUYỄN MAI HÂN ĐẶNG NGUYỄN MAI HÂN Nữ 20/05/2007
9 110266 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN NGUYỄN LÊ BẢO HÂN Nữ 20/11/2007

10 110285 NGUYỄN HOÀNG MINH HẠNH NGUYỄN HOÀNG MINH HẠNH Nữ 30/01/2007
11 090213 ĐẶNG NGỌC HÀO ĐẶNG NGỌC HÀO Nam 29/09/2007
12 090261 ĐỖ VIỆT HÙNG ĐỖ VIỆT HÙNG Nam 23/09/2007
13 110362 PHAN MẠNH HÙNG PHAN MẠNH HÙNG Nam 25/09/2007
14 110383 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG Nữ 17/12/2007
15 090282 LƯƠNG QUANG HUY LƯƠNG QUANG HUY Nam 05/01/2007
16 110400 PHAN KHÁNH HUY PHAN KHÁNH HUY Nam 20/08/2007
17 110423 LÊ ANH KHANG LÊ ANH KHANG Nam 17/01/2007
18 090305 ĐOÀN QUANG KHANH ĐOÀN QUANG KHANH Nam 07/08/2007
19 110434 LÊ NAM KHÁNH LÊ NAM KHÁNH Nam 04/02/2007
20 110449 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA Nam 22/12/2007
21 110458 PHẠM MINH KHÔI PHẠM MINH KHÔI Nam 19/09/2007
22 110534 PHẠM TIẾN LONG PHẠM TIẾN LONG Nam 25/07/2007
23 110546 NGUYỄN THỊ THẢO LY NGUYỄN THỊ THẢO LY Nữ 28/10/2007
24 090393 NGUYỄN THI THANH MAI NGUYỄN THI THANH MAI Nữ 14/05/2007
25 110561 DƯƠNG CÔNG MẠNH DƯƠNG CÔNG MẠNH Nam 06/03/2007
26 110651 NGUYỄN LÊ PHI NGƯ NGUYỄN LÊ PHI NGƯ Nam 03/10/2007
27 110657 PHẠM NGUYỄN KHÔI NGUYÊN PHẠM NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 20/04/2007
28 110691 NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI Nữ 18/03/2007
29 090558 NGUYỄN LÊ PHIÊN NGUYỄN LÊ PHIÊN Nam 08/10/2007
30 090586 ĐINH NAM PHƯƠNG ĐINH NAM PHƯƠNG Nữ 04/03/2007
31 090576 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 05/05/2007
32 110788 TÔ DÂN HOÀNG PHƯƠNG TÔ DÂN HOÀNG PHƯƠNG Nam 20/02/2007
33 090597 PHẠM MAI ANH QUÂN PHẠM MAI ANH QUÂN Nam 03/05/2007
34 090610 NGUYỄN PHÚ QUÝ NGUYỄN PHÚ QUÝ Nam 14/03/2007
35 110840 BÙI CHÍ TÀI BÙI CHÍ TÀI Nam 22/06/2007
36 110862 ĐẶNG SƠN THÁI ĐẶNG SƠN THÁI Nam 27/11/2007
37 TT NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM Nữ 07/02/2007
38 110903 ĐINH GIA THỊNH ĐINH GIA THỊNH Nam 16/04/2007
39 110938 VÕ NGỌC ANH THƯ VÕ NGỌC ANH THƯ Nữ 17/12/2007
40 110950 NGUYỄN THIÊN THƯỢNG NGUYỄN THIÊN THƯỢNG Nam 24/10/2007
41 111006 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRANG LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRANG Nữ 02/03/2007
42 111053 HỨA NHỰT TUẤN HỨA NHỰT TUẤN Nam 10/11/2007
43 111083 HOÀNG THỊ THANH VÂN HOÀNG THỊ THANH VÂN Nữ 05/07/2007
44 111139 TRẦN THỊ THẢO VY TRẦN THỊ THẢO VY Nữ 21/02/2007
45 111157 NGUYỄN HẢI YẾN NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 11/06/2007



46 110136 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN CHƯƠNG NGUYỄN PHÚC NGUYÊN CHƯƠNG Nam 25/10/2007

DANH SÁCH LỚP 10A2 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110009 NGUYỄN PHÚC AN NGUYỄN PHÚC AN Nam 31/12/2007
2 110061 NGUYỄN QUỐC ANH NGUYỄN QUỐC ANH Nam 08/03/2007
3 110068 PHẠM THỊ HỒNG ANH PHẠM THỊ HỒNG ANH Nữ 12/06/2007
4 090057 PHAN THỊ TÚ ANH PHAN THỊ TÚ ANH Nữ 28/10/2007
5 110074 QUÁCH NGỌC ANH QUÁCH NGỌC ANH Nữ 20/02/2007
6 110087 VŨ MINH ANH VŨ MINH ANH Nam 27/09/2007
7 110104 HOÀNG GIA BẢO HOÀNG GIA BẢO Nam 08/08/2007
8 090101 CHÂU NGUYỄN NGỌC BÌNH CHÂU NGUYỄN NGỌC BÌNH Nữ 06/03/2007
9 110291 BÙI TRÍ HÀO BÙI TRÍ HÀO Nam 06/05/2007

10 110333 ĐỖ HUY HOÀNG ĐỖ HUY HOÀNG Nam 16/12/2007
11 090249 NGUYỄN PHÚ HOÀNG NGUYỄN PHÚ HOÀNG Nam 26/09/2007
12 110346 PHAN ĐÌNH HỢI PHAN ĐÌNH HỢI Nam 05/05/2007
13 090256 TRỊNH THỊ HỒNG TRỊNH THỊ HỒNG Nữ 28/05/2007
14 110387 ĐINH PHƯƠNG HUY ĐINH PHƯƠNG HUY Nam 04/02/2007
15 110399 PHẠM HOÀNG HUY PHẠM HOÀNG HUY Nam 07/02/2007
16 110506 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 22/05/2007
17 090373 VŨ HOÀNG LONG VŨ HOÀNG LONG Nam 16/10/2007
18 090397 NGÔ XUÂN MAI NGÔ XUÂN MAI Nữ 02/08/2007
19 110565 PHẠM ĐỨC MẠNH PHẠM ĐỨC MẠNH Nam 11/03/2007
20 090423 NGUYỄN THỊ LÊ NA NGUYỄN THỊ LÊ NA Nữ 03/03/2007
21 090482 NGUYỄN DIỆU THẢO NGUYÊN NGUYỄN DIỆU THẢO NGUYÊN Nữ 16/07/2007
22 110656 PHẠM HOÀNG NGUYÊN PHẠM HOÀNG NGUYÊN Nam 22/10/2007
23 090513 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI NGUYỄN THỊ XUÂN NHI Nữ 20/09/2007
24 110703 ĐỒNG KIM NHƯ ĐỒNG KIM NHƯ Nữ 03/11/2007
25 090553 ĐÀO TIẾN PHÁT ĐÀO TIẾN PHÁT Nam 26/05/2007
26 110743 ĐOÀN ĐỨC PHÁT ĐOÀN ĐỨC PHÁT Nam 16/11/2007
27 090556 NGUYỄN TUẤN PHÁT NGUYỄN TUẤN PHÁT Nam 08/05/2007
28 090557 VÕ NGUYỄN MINH PHI VÕ NGUYỄN MINH PHI Nam 20/11/2007
29 110767 ĐINH TRỌNG PHÚC ĐINH TRỌNG PHÚC Nam 23/10/2007
30 110779 BÙI NGỌC MAI PHƯƠNG BÙI NGỌC MAI PHƯƠNG Nữ 20/07/2007
31 090598 NGUYỄN ANH QUÂN NGUYỄN ANH QUÂN Nam 18/06/2007
32 110815 CHỀNH NHƯ QUỲNH CHỀNH NHƯ QUỲNH Nữ 02/11/2007
33 110834 HOÀNG HỒNG SƠN HOÀNG HỒNG SƠN Nam 18/12/2007
34 090627 NGUYỄN HOÀNG SƠN NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam 27/01/2007
35 110850 PHẠM VĂN TÀI PHẠM VĂN TÀI Nam 26/01/2007
36 110873 VŨ THỊ HÀ THANH VŨ THỊ HÀ THANH Nữ 26/02/2007
37 110877 NGUYỄN VINH THÀNH NGUYỄN VINH THÀNH Nam 05/10/2007
38 110889 NGUYỄN THANH THẢO NGUYỄN THANH THẢO Nữ 07/03/2007
39 090692 NGUYỄN HUỲNH XUÂN THÙY NGUYỄN HUỲNH XUÂN THÙY Nữ 18/11/2007
40 111030 NGUYỄN MỸ THỦY TRINH NGUYỄN MỸ THỦY TRINH Nữ 10/11/2007
41 090798 LƯƠNG GIA TRỌNG LƯƠNG GIA TRỌNG Nam 03/12/2007
42 090810 NGUYỄN NGỌC THANH TÚ NGUYỄN NGỌC THANH TÚ Nữ 22/04/2007
43 090812 TRẦN ANH TUẤN TRẦN ANH TUẤN Nam 15/07/2007



44 111061 TRẦN MINH TUẤN TRẦN MINH TUẤN Nam 29/03/2007
45 110949 TRẦN NHẬT HOÀI THƯƠNG TRẦN NHẬT HOÀI THƯƠNG Nữ 23/10/2007
46 090211 TRỊNH HỒNG HẠNH TRỊNH HỒNG HẠNH Nữ 28/01/2007

DANH SÁCH LỚP 10A3 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110015 NGUYỄN HOÀNG BẢO ÂN NGUYỄN HOÀNG BẢO ÂN Nam 01/02/2007
2 110021 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH ĐẶNG THỊ NGỌC ANH Nữ 18/02/2007
3 110041 LƯƠNG MINH ANH LƯƠNG MINH ANH Nữ 20/01/2007
4 110106 NGUYỄN NHẬT BẢO NGUYỄN NHẬT BẢO Nam 06/01/2007
5 110116 LƯU XUÂN HÒA BÌNH LƯU XUÂN HÒA BÌNH Nam 19/09/2007
6 290138 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG Nam 17/06/2007
7 090178 LÊ AN ĐỊNH LÊ AN ĐỊNH Nam 25/06/2007
8 110178 LÊ ANH ĐỨC LÊ ANH ĐỨC Nam 16/11/2007
9 110211 TRƯƠNG CHÍ DƯƠNG TRƯƠNG CHÍ DƯƠNG Nam 31/03/2007

10 110281 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 25/09/2007
11 110287 TRẦN MINH HẠNH TRẦN MINH HẠNH Nữ 14/12/2007
12 110309 PHAN ANH HIỆP PHAN ANH HIỆP Nam 24/10/2007
13 110344 TRẦN HUY HOÀNG TRẦN HUY HOÀNG Nam 27/07/2007
14 290426 CAO THỊ NGỌC HƯƠNG CAO THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 01/09/2007
15 110394 NGUYỄN LÊ HUY NGUYỄN LÊ HUY Nam 19/08/2007
16 290437 LÊ TRẦN NHẬT KHANG LÊ TRẦN NHẬT KHANG Nam 25/11/2007
17 110440 ĐINH ANH KHOA ĐINH ANH KHOA Nam 16/02/2007
18 110467 LÊ HỮU KIỆT LÊ HỮU KIỆT Nam 16/10/2007
19 110496 LỮ NGỌC LINH LỮ NGỌC LINH Nữ 08/03/2007
20 110497 LƯƠNG KHÁNH LINH LƯƠNG KHÁNH LINH Nữ 02/12/2007
21 110524 ĐẶNG NGỌC LONG ĐẶNG NGỌC LONG Nam 24/01/2007
22 090369 TRẦN TRỊNH BỬU LONG TRẦN TRỊNH BỬU LONG Nam 17/11/2007
23 110600 TRẦN TIẾN NAM TRẦN TIẾN NAM Nam 26/08/2007
24 110650 TRỊNH GIA BẢO NGỌC TRỊNH GIA BẢO NGỌC Nữ 25/08/2007
25 110671 GIÁP THANH MINH NHẬT GIÁP THANH MINH NHẬT Nam 20/12/2007
26 090528 NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ Nữ 27/11/2007
27 090565 NGUYỄN HOÀNG PHÚC NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 23/11/2007
28 110845 NGUYỄN ĐỨC TÀI NGUYỄN ĐỨC TÀI Nam 10/04/2007
29 090653 NGUYỄN KHẮC THÀNH NGUYỄN KHẮC THÀNH Nam 22/05/2007
30 090665 HOÀNG THỊ THANH THẢO HOÀNG THỊ THANH THẢO Nữ 22/03/2007
31 110901 VÕ HUỲNH THANH THIỆN VÕ HUỲNH THANH THIỆN Nam 24/12/2007
32 110907 NGUYỄN PHÚ GIA THỊNH NGUYỄN PHÚ GIA THỊNH Nam 09/11/2007
33 110927 NGUYỄN ĐĂNG MINH THƯ NGUYỄN ĐĂNG MINH THƯ Nữ 22/08/2007
34 110940 BẠCH MINH THUẬN BẠCH MINH THUẬN Nam 18/10/2007
35 110941 LÊ HOÀNG HÙNG THUẬN LÊ HOÀNG HÙNG THUẬN Nam 10/11/2007
36 110961 VÕ THỊ DIỆU THÚY VÕ THỊ DIỆU THÚY Nữ 12/05/2007
37 090740 NGUYỄN NGỌC TIẾN NGUYỄN NGỌC TIẾN Nam 08/04/2007
38 111008 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRANG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRANG Nữ 30/10/2007
39 111014 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 16/09/2007
40 090819 HÀ THỊ MINH TUYẾN HÀ THỊ MINH TUYẾN Nữ 29/12/2007
41 111101 PHAN HOÀNG VINH PHAN HOÀNG VINH Nam 16/01/2007



42 090839 NGUYỄN ANH VỊNH NGUYỄN ANH VỊNH Nam 07/09/2007
43 111112 NGUYỄN HỒNG VƯƠNG NGUYỄN HỒNG VƯƠNG Nam 28/10/2007
44 111130 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Nữ 04/08/2007
45 090871 VŨ NHƯ Ý VŨ NHƯ Ý Nữ 30/07/2007
46 111154 ĐẶNG HỒ HOÀNG YẾN ĐẶNG HỒ HOÀNG YẾN Nữ 01/12/2007

DANH SÁCH LỚP 10A4 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 090066 HỒ THỊ VÂN ANH HỒ THỊ VÂN ANH Nữ 21/10/2007
2 110048 NGUYỄN ĐÌNH MINH ANH NGUYỄN ĐÌNH MINH ANH Nam 31/08/2007
3 110055 NGUYỄN LAN ANH NGUYỄN LAN ANH Nữ 15/12/2007
4 110089 VŨ PHẠM TUẤN ANH VŨ PHẠM TUẤN ANH Nam 17/11/2007
5 090102 NGUYỄN VĂN PHÚ BÌNH NGUYỄN VĂN PHÚ BÌNH Nam 02/11/2007
6 110120 TRẦN QUỐC BÌNH TRẦN QUỐC BÌNH Nam 12/10/2007
7 110141 NGUYỄN QUỐC ĐẠI NGUYỄN QUỐC ĐẠI Nam 09/12/2007
8 110148 LÊ HỮU THÀNH ĐẠT LÊ HỮU THÀNH ĐẠT Nam 08/07/2007
9 290232 NGUYỄN THÀNH ĐẠT NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 06/10/2007

10 110161 VŨ ĐỨC ĐẠT VŨ ĐỨC ĐẠT Nam 21/09/2007
11 110166 TỐNG CAO KIỀU DIỄM TỐNG CAO KIỀU DIỄM Nữ 29/01/2007
12 090126 NGUYỄN BÌNH DOANH DOANH NGUYỄN BÌNH DOANH DOANH Nữ 11/06/2007
13 110176 ĐINH SỸ ĐỨC ĐINH SỸ ĐỨC Nam 18/08/2007
14 090133 ĐỖ THỊ THÙY DUNG ĐỖ THỊ THÙY DUNG Nữ 15/01/2007
15 110284 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH Nữ 17/12/2007
16 110288 TRẦN THỊ MỸ HẠNH TRẦN THỊ MỸ HẠNH Nữ 14/11/2007
17 090232 ĐỖ MINH HIẾU ĐỖ MINH HIẾU Nam 10/05/2007
18 110424 NGUYỄN HOÀNG KHANG NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 10/05/2007
19 110480 PHAN NHẬT LÂM PHAN NHẬT LÂM Nam 20/10/2007
20 110517 ĐỖ THÀNH LỘC ĐỖ THÀNH LỘC Nam 24/06/2007
21 110665 TRẦN ĐỨC NHÂN TRẦN ĐỨC NHÂN Nam 05/12/2007
22 110670 VÕ THÀNH NHÂN VÕ THÀNH NHÂN Nam 25/02/2007
23 110690 NGUYỄN HOÀNG BẢO NHI NGUYỄN HOÀNG BẢO NHI Nữ 08/05/2007
24 110697 PHAN YẾN NHI PHAN YẾN NHI Nữ 10/09/2007
25 110709 LÊ QUỲNH NHƯ LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 11/07/2007
26 090537 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 20/03/2007
27 110718 PHAN HOÀNG CẨM NHƯ PHAN HOÀNG CẨM NHƯ Nữ 09/01/2007
28 110784 NGÔ HÙNG NHẬT PHƯƠNG NGÔ HÙNG NHẬT PHƯƠNG Nam 14/05/2007
29 090601 ĐẶNG HOÀNG QUÂN ĐẶNG HOÀNG QUÂN Nam 11/12/2007
30 290876 PHẠM XUÂN THÁI SANG PHẠM XUÂN THÁI SANG Nam 04/07/2007
31 110843 ĐỖ TUẤN TÀI ĐỖ TUẤN TÀI Nam 18/04/2007
32 110876 NGUYỄN VĂN THÀNH NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 06/11/2006
33 110879 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 07/10/2007
34 110920 LÊ ANH THƯ LÊ ANH THƯ Nữ 08/11/2007
35 110923 LÊ NGUYỄN MAI THƯ LÊ NGUYỄN MAI THƯ Nữ 27/06/2007
36 110925 NGUYỄN ANH THƯ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 21/11/2007
37 090722 LÊ ĐẶNG HOÀI THƯƠNG LÊ ĐẶNG HOÀI THƯƠNG Nữ 25/11/2007
38 110947 NGUYỄN THỊ CẨM THƯƠNG NGUYỄN THỊ CẨM THƯƠNG Nữ 03/02/2007
39 090689 ĐỖ THỊ THÚY ĐỖ THỊ THÚY Nữ 27/02/2007



40 110966 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG THỦY VÕ NGUYỄN PHƯƠNG THỦY Nữ 25/08/2007
41 090697 HUỲNH KHÁNH THUYÊN HUỲNH KHÁNH THUYÊN Nữ 22/11/2007
42 291083 QUẢN NGUYỄN KIỀU TRÂM QUẢN NGUYỄN KIỀU TRÂM Nữ 02/02/2007
43 111011 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY TRANG NGUYỄN PHƯƠNG THÙY TRANG Nữ 23/06/2007
44 111064 TRỊNH ĐÌNH TÙNG TRỊNH ĐÌNH TÙNG Nam 17/04/2007
45 090820 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT BÙI THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 25/07/2007
46 111104 HUỲNH QUANG VŨ HUỲNH QUANG VŨ Nam 20/04/2007

DANH SÁCH LỚP 10A5 (LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110016 AO QUỲNH ANH AO QUỲNH ANH Nữ 12/07/2007
2 110042 LƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG ANH LƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 19/09/2007
3 110049 NGUYỄN ĐỨC ANH NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 22/07/2007
4 110069 PHẠM THỊ NGỌC ANH PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ 15/12/2007
5 110100 ĐINH GIA BẢO ĐINH GIA BẢO Nam 08/05/2007
6 090093 TRẦN GIA BẢO TRẦN GIA BẢO Nam 28/07/2007
7 110193 BÙI TIẾN DŨNG BÙI TIẾN DŨNG Nam 07/07/2007
8 110210 TRẦN HÙNG DƯƠNG TRẦN HÙNG DƯƠNG Nam 17/08/2007
9 110230 TRƯƠNG TRƯỜNG DUY TRƯƠNG TRƯỜNG DUY Nam 01/01/2007

10 110248 BÙI NGUYỄN DUY HÀ BÙI NGUYỄN DUY HÀ Nam 12/01/2007
11 110342 TÔ VIỆT HOÀNG TÔ VIỆT HOÀNG Nam 14/01/2007
12 110388 HÀ VŨ TRƯỜNG HUY HÀ VŨ TRƯỜNG HUY Nam 10/01/2007
13 110426 NGUYỄN PHƯỚC KHANG NGUYỄN PHƯỚC KHANG Nam 23/11/2007
14 110436 NGUYỄN NAM KHÁNH NGUYỄN NAM KHÁNH Nam 29/10/2007
15 110447 NGUYỄN ĐĂNG KHOA NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 02/09/2007
16 110469 NGUYỄN TẤN KIỆT NGUYỄN TẤN KIỆT Nam 29/07/2007
17 090332 VÕ NHƯ MỸ KỲ VÕ NHƯ MỸ KỲ Nữ 21/11/2007
18 110482 LƯU THỊ NGỌC LAN LƯU THỊ NGỌC LAN Nữ 27/06/2007
19 110491 HỒ THẢO LINH HỒ THẢO LINH Nữ 02/08/2007
20 110525 LÊ HUỲNH LONG LÊ HUỲNH LONG Nam 06/01/2007
21 110554 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 16/01/2007
22 110563 LÊ ĐỨC MẠNH LÊ ĐỨC MẠNH Nam 04/08/2007
23 110579 LÊ THỊ HÀ MY LÊ THỊ HÀ MY Nữ 05/10/2007
24 090424 ĐẬU THỊ THÚY NA ĐẬU THỊ THÚY NA Nữ 30/05/2007
25 110621 TRẦN THỊ THU NGÂN TRẦN THỊ THU NGÂN Nữ 16/10/2007
26 110630 PHẠM TRUNG NGHĨA PHẠM TRUNG NGHĨA Nam 25/10/2007
27 110664 NGUYỄN THÀNH NHÂN NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 02/10/2007
28 110666 TRẦN HẬU NHÂN TRẦN HẬU NHÂN Nam 13/05/2007
29 110682 HOÀNG LAM BẢO NHI HOÀNG LAM BẢO NHI Nữ 06/12/2007
30 110695 NGUYỄN YẾN NHI NGUYỄN YẾN NHI Nữ 04/10/2007
31 110702 TRỊNH THỊ YẾN NHI TRỊNH THỊ YẾN NHI Nữ 14/01/2007
32 110713 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHƯ NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHƯ Nữ 14/04/2007
33 090533 TRẦN DANH QUỲNH NHƯ TRẦN DANH QUỲNH NHƯ Nữ 12/04/2007
34 110764 ĐOÀN HỒNG PHÚ ĐOÀN HỒNG PHÚ Nam 11/10/2007
35 090623 VÕ NHƯ QUỲNH VÕ NHƯ QUỲNH Nữ 10/11/2007
36 110897 TRẦN NGỌC DY KIM THẢO TRẦN NGỌC DY KIM THẢO Nữ 07/06/2007
37 090677 NGUYỄN HOÀNG THIỆN NGUYỄN HOÀNG THIỆN Nam 06/06/2007



38 090698 ĐẶNG NGỌC ANH THƯ ĐẶNG NGỌC ANH THƯ Nữ 06/03/2007
39 110929 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 14/10/2007
40 110935 TỐNG MINH THƯ TỐNG MINH THƯ Nữ 17/10/2007
41 110948 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯƠNG NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯƠNG Nữ 11/10/2007
42 110951 ĐÀM THANH THÚY ĐÀM THANH THÚY Nữ 25/03/2007
43 110958 NGUYỄN THỊ THANH THÚY NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 21/12/2007
44 111003 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN TRẦN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 17/10/2007
45 111059 NGUYỄN CÔNG ANH TUẤN NGUYỄN CÔNG ANH TUẤN Nam 29/04/2007
46 111110 PHAN TUẤN VŨ PHAN TUẤN VŨ Nam 21/03/2007
47 111146 CHU VĨNH XUÂN CHU VĨNH XUÂN Nữ 04/11/2007

DANH SÁCH LỚP 10A6 (SINH - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110542 ĐẶNG TRẦN ÁI LY ĐẶNG TRẦN ÁI LY Nữ 04/10/2007
2 110036 LÊ THỊ MAI ANH LÊ THỊ MAI ANH Nữ 16/03/2007
3 111151 NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý Nữ 14/10/2007
4 110194 ĐÀO TRÍ DŨNG ĐÀO TRÍ DŨNG Nam 30/08/2007
5 110995 NGUYỄN QUỲNH TRÂM NGUYỄN QUỲNH TRÂM Nữ 28/11/2007
6 110578 LÊ NGUYỄN TRÀ MY LÊ NGUYỄN TRÀ MY Nữ 07/01/2007
7 110498 NGUYỄN HOÀNG LINH NGUYỄN HOÀNG LINH Nam 20/08/2007
8 090683 PHAN ANH THƠ PHAN ANH THƠ Nữ 06/11/2007
9 110361 PHẠM VŨ NGUYỄN HÙNG PHẠM VŨ NGUYỄN HÙNG Nam 18/06/2007

10 090769 NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂM NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂM Nữ 05/12/2007
11 090203 PHẠM THANH HÀ PHẠM THANH HÀ Nữ 17/10/2007
12 110973 PHẠM THỦY TIÊN PHẠM THỦY TIÊN Nữ 20/10/2007
13 110519 NGUYỄN THÀNH LỘC NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 07/04/2007
14 111024 NGUYỄN MINH TRIẾT NGUYỄN MINH TRIẾT Nam 03/10/2007
15 111012 NGUYỄN THÁI QUỲNH TRANG NGUYỄN THÁI QUỲNH TRANG Nữ 08/08/2007
16 090733 NGUYỄN TUYẾT THY NGUYỄN TUYẾT THY Nữ 04/09/2007
17 010548 NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO Nữ 05/09/2007
18 110159 PHẠM TUẤN ĐẠT PHẠM TUẤN ĐẠT Nam 10/12/2007
19 090508 NGUYỄN LÊ TUYẾT NHI NGUYỄN LÊ TUYẾT NHI Nữ 22/07/2007
20 110667 TRẦN NGHĨA NHÂN TRẦN NGHĨA NHÂN Nam 13/11/2007
21 110270 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN Nữ 28/12/2007
22 110766 ĐINH HOÀNG PHÚC ĐINH HOÀNG PHÚC Nam 25/10/2007
23 110329 PHẠM VĂN HOÀN PHẠM VĂN HOÀN Nam 07/10/2007
24 110607 LÊ ĐẶNG HOÀNG NGÂN LÊ ĐẶNG HOÀNG NGÂN Nữ 24/10/2007
25 111156 LÊ HẢI YẾN LÊ HẢI YẾN Nữ 08/07/2006
26 110649 TRẦN VĂN BẢO NGỌC TRẦN VĂN BẢO NGỌC Nữ 24/03/2007
27 110570 BÙI NGUYỄN QUANG MINH BÙI NGUYỄN QUANG MINH Nam 11/07/2007
28 110828 CAO ĐỨC SANG CAO ĐỨC SANG Nam 18/04/2007
29 110913 BÙI MINH THƯ BÙI MINH THƯ Nữ 01/08/2007
30 110199 NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 23/04/2007
31 110960 TRẦN THỊ DIỆU THÚY TRẦN THỊ DIỆU THÚY Nữ 07/02/2007
32 110477 TRIỆU BÌNH KỲ TRIỆU BÌNH KỲ Nữ 04/05/2007
33 110541 HOÀNG NGUYỄN DUY LUÂN HOÀNG NGUYỄN DUY LUÂN Nam 27/02/2007
34 110734 BÙI KIM OANH BÙI KIM OANH Nữ 22/03/2007



35 110855 NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 13/11/2007
36 110794 ĐẶNG TRUNG QUÂN ĐẶNG TRUNG QUÂN Nam 14/06/2007

DANH SÁCH LỚP 10A7 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 090082 LÊ QUỲNH THIÊN ÂN LÊ QUỲNH THIÊN ÂN Nữ 30/12/2007
2 110026 ĐỖ TRẦN MAI ANH ĐỖ TRẦN MAI ANH Nữ 15/07/2007
3 110059 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH NGUYỄN NGỌC VÂN ANH Nữ 06/02/2007
4 110078 TRẦN HẢI ANH TRẦN HẢI ANH Nam 05/04/2007
5 090052 TRẦN THỊ QUỲNH ANH TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 04/09/2007
6 110094 TRẦN PHẠM MINH ÁNH TRẦN PHẠM MINH ÁNH Nữ 01/05/2007
7 110125 LÊ NGỌC BẢO CHÂU LÊ NGỌC BẢO CHÂU Nữ 26/01/2007
8 110232 VŨ ĐỨC DUY VŨ ĐỨC DUY Nam 12/04/2007
9 110237 LÊ THỊ MỸ DUYÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 13/06/2007

10 110244 NGUYỄN HƯƠNG GIANG NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 11/02/2007
11 110269 NGUYỄN NGỌC THÚY HÂN NGUYỄN NGỌC THÚY HÂN Nữ 14/01/2007
12 110280 LÊ THỊ THÚY HẰNG LÊ THỊ THÚY HẰNG Nữ 30/11/2007
13 090218 NGÔ THỊ THÚY HẰNG NGÔ THỊ THÚY HẰNG Nữ 18/11/2007
14 110303 NGUYỄN NGỌC HIỀN NGUYỄN NGỌC HIỀN Nữ 03/01/2007
15 290365 NGUYỄN ĐÌNH HỌC NGUYỄN ĐÌNH HỌC Nam 26/06/2007
16 110384 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Nữ 04/06/2007
17 090301 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANG NGUYỄN HOÀNG DUY KHANG Nam 06/10/2007
18 110454 TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 29/04/2007
19 110466 HOÀNG THẾ KIỆT HOÀNG THẾ KIỆT Nam 02/12/2007
20 110558 VÕ XUÂN MAI VÕ XUÂN MAI Nữ 09/04/2007
21 110573 NGUYỄN QUANG MINH NGUYỄN QUANG MINH Nam 11/07/2007
22 110616 PHẠM THANH BẢO NGÂN PHẠM THANH BẢO NGÂN Nữ 02/10/2007
23 110625 TRẦN THẢO NGHI TRẦN THẢO NGHI Nữ 27/11/2007
24 290699 BÙI NGÔ HẠNH NGUYÊN BÙI NGÔ HẠNH NGUYÊN Nữ 22/06/2007
25 110655 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN Nữ 09/11/2007
26 110687 LÊ NHI LÊ NHI Nữ 24/06/2007
27 110704 ĐƯỜNG QUỲNH NHƯ ĐƯỜNG QUỲNH NHƯ Nữ 10/04/2007
28 110711 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 08/07/2007
29 290798 ĐẶNG VÕ ĐÔNG PHÚC ĐẶNG VÕ ĐÔNG PHÚC Nam 28/05/2007
30 090580 NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG Nữ 23/10/2007
31 110795 ĐÀO HẢI QUÂN ĐÀO HẢI QUÂN Nam 10/09/2007
32 110836 NGUYỄN HOÀNG SƠN NGUYỄN HOÀNG SƠN Nam 02/04/2007
33 110852 TRẦN ĐỨC TÀI TRẦN ĐỨC TÀI Nam 07/10/2007
34 110867 NGUYỄN LÊ HỮU THẮNG NGUYỄN LÊ HỮU THẮNG Nam 11/09/2007
35 090667 NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 08/04/2007
36 090699 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 25/10/2007
37 090776 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM Nữ 20/01/2007
38 111004 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN VÕ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 20/07/2007
39 111054 LÊ HOÀNG ANH TUẤN LÊ HOÀNG ANH TUẤN Nam 19/08/2007
40 111086 NGUYỄN BẢO VÂN NGUYỄN BẢO VÂN Nữ 11/07/2007
41 111094 AO NGỌC BẢO VI AO NGỌC BẢO VI Nữ 21/06/2007
42 111097 TRẦN THỊ KIỀU VI TRẦN THỊ KIỀU VI Nữ 20/07/2007



43 111117 ĐOÀN THỊ THẢO VY ĐOÀN THỊ THẢO VY Nữ 03/11/2007
44 111125 NGUYỄN NGỌC LAN VY NGUYỄN NGỌC LAN VY Nữ 12/02/2007
45 111137 THÁI PHƯƠNG VY THÁI PHƯƠNG VY Nữ 29/12/2007
46 090878 TRỊNH THỊ NGỌC YẾN TRỊNH THỊ NGỌC YẾN Nữ 05/03/2007

DANH SÁCH LỚP 10A8 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110018 BÙI VĂN HẢI ANH BÙI VĂN HẢI ANH Nam 29/03/2007
2 090058 HOÀNG LÊ TUẤN ANH HOÀNG LÊ TUẤN ANH Nam 09/11/2007
3 110034 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 10/08/2007
4 110083 TRỊNH QUỐC ANH TRỊNH QUỐC ANH Nam 02/02/2007
5 110109 PHẠM VÕ GIA BẢO PHẠM VÕ GIA BẢO Nam 25/05/2007
6 110126 NGUYỄN DƯƠNG MINH CHÂU NGUYỄN DƯƠNG MINH CHÂU Nữ 18/07/2007
7 110143 TRẦN THANH DANH TRẦN THANH DANH Nam 05/04/2007
8 090125 BÙI NGUYỄN NGỌC DIỄM BÙI NGUYỄN NGỌC DIỄM Nữ 02/07/2007
9 110215 ĐẶNG NHẬT DUY ĐẶNG NHẬT DUY Nam 21/12/2007

10 110240 DOÃN HÁN DUYỆT DOÃN HÁN DUYỆT Nam 05/09/2007
11 090206 TRẦN THU HÀ TRẦN THU HÀ Nữ 20/09/2007
12 090222 HỒ GIA HÂN HỒ GIA HÂN Nữ 12/04/2007
13 110271 NGUYỄN VÕ GIA HÂN NGUYỄN VÕ GIA HÂN Nữ 09/05/2007
14 110325 VÕ QUỲNH HOA VÕ QUỲNH HOA Nữ 28/07/2007
15 110398 PHẠM ĐỨC HUY PHẠM ĐỨC HUY Nam 18/12/2007
16 110407 TRẦN VÕ GIA HUY TRẦN VÕ GIA HUY Nam 16/03/2007
17 090307 LIÊU GIA KHÁNH LIÊU GIA KHÁNH Nữ 18/04/2007
18 090320 TRỊNH NGUYỄN ANH KHÔI TRỊNH NGUYỄN ANH KHÔI Nam 19/10/2007
19 110503 NGUYỄN NGỌC TRÚC LINH NGUYỄN NGỌC TRÚC LINH Nữ 28/05/2006
20 090360 NGUYỄN THỊ THÙY LINH NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 26/09/2007
21 090403 TRẦN THỊ THANH MI TRẦN THỊ THANH MI Nữ 08/05/2007
22 110586 LÃ THÀNH NAM LÃ THÀNH NAM Nam 19/04/2007
23 090471 DƯƠNG MỸ NGỌC DƯƠNG MỸ NGỌC Nữ 26/11/2007
24 090458 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC Nữ 19/03/2007
25 090483 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN BÙI THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 28/09/2007
26 110658 TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 28/10/2007
27 090538 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 23/08/2007
28 110728 NGUYỄN LÊ TRANG NHUNG NGUYỄN LÊ TRANG NHUNG Nữ 21/12/2007
29 090587 NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG Nữ 10/04/2007
30 110811 DƯƠNG NGỌC QUYÊN DƯƠNG NGỌC QUYÊN Nữ 17/02/2007
31 090616 THÁI KHÁNH QUỲNH THÁI KHÁNH QUỲNH Nữ 19/12/2007
32 110837 NGUYỄN TẠ THÁI SƠN NGUYỄN TẠ THÁI SƠN Nam 25/01/2007
33 010536 NGUYỄN THỊ TRÚC THANH NGUYỄN THỊ TRÚC THANH Nữ 14/04/2007
34 110887 NGUYỄN LÊ BÍCH THẢO NGUYỄN LÊ BÍCH THẢO Nữ 14/11/2007
35 090723 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 14/12/2007
36 090690 TRẦN THỊ KIM THÙY TRẦN THỊ KIM THÙY Nữ 17/10/2007
37 090763 PHẠM THÙY TRANG PHẠM THÙY TRANG Nữ 22/10/2007
38 111026 DƯƠNG NGỌC TRINH DƯƠNG NGỌC TRINH Nữ 17/02/2007
39 111066 NGUYỄN ĐẶNG ANH TUYỀN NGUYỄN ĐẶNG ANH TUYỀN Nữ 27/05/2007
40 291143 TRẦN THANH TUYỀN TRẦN THANH TUYỀN Nữ 27/04/2007



41 111073 HÀ THỤC UYÊN HÀ THỤC UYÊN Nữ 06/08/2007
42 111088 NGUYỄN NGỌC VÂN NGUYỄN NGỌC VÂN Nữ 08/07/2007
43 090859 NGUYỄN HỒNG TRIỆU VY NGUYỄN HỒNG TRIỆU VY Nữ 20/04/2007
44 111126 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY Nữ 11/05/2007
45 111142 TRƯƠNG KHÁNH VY TRƯƠNG KHÁNH VY Nữ 18/11/2007
46 111145 DƯƠNG KHANG VỸ DƯƠNG KHANG VỸ Nam 26/05/2007

DANH SÁCH LỚP 10A9 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 090078 HOÀNG LÊ BẢO ÂN HOÀNG LÊ BẢO ÂN Nữ 22/04/2007
2 110030 HOÀNG THỊ VÂN ANH HOÀNG THỊ VÂN ANH Nữ 02/12/2007
3 110037 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 20/09/2007
4 090038 NGUYỄN LA MỸ ANH NGUYỄN LA MỸ ANH Nữ 23/11/2007
5 110085 VÕ LÊ QUỐC ANH VÕ LÊ QUỐC ANH Nam 06/11/2007
6 290112 TRẦN THỊ THANH BÌNH TRẦN THỊ THANH BÌNH Nữ 16/12/2007
7 110195 HỒ TRỌNG DŨNG HỒ TRỌNG DŨNG Nam 16/03/2007
8 110202 ĐỖ HUY HOÀNG DƯƠNG ĐỖ HUY HOÀNG DƯƠNG Nam 02/07/2007
9 110235 LÊ NGỌC DUYÊN LÊ NGỌC DUYÊN Nữ 05/01/2007

10 110260 ĐẶNG THỊ BẢO HÂN ĐẶNG THỊ BẢO HÂN Nữ 14/03/2007
11 110272 PHẠM GIA HÂN PHẠM GIA HÂN Nữ 30/09/2007
12 110273 TRẦN LÊ BẢO HÂN TRẦN LÊ BẢO HÂN Nữ 09/02/2007
13 110274 TRẦN NGỌC HÂN TRẦN NGỌC HÂN Nữ 27/02/2007
14 110338 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 14/10/2007
15 110421 NGUYỄN THỊ TRÚC HUỲNH NGUYỄN THỊ TRÚC HUỲNH Nữ 18/12/2007
16 110452 PHẠM MINH KHOA PHẠM MINH KHOA Nam 16/08/2007
17 110464 ĐẶNG ANH KIỆT ĐẶNG ANH KIỆT Nam 08/04/2007
18 090334 PHẠM THANH LAM PHẠM THANH LAM Nữ 31/03/2007
19 110549 LẠI THỊ TUYẾT MAI LẠI THỊ TUYẾT MAI Nữ 08/02/2007
20 110605 TRẦN QUỲNH NGA TRẦN QUỲNH NGA Nữ 16/05/2007
21 110615 PHẠM LÊ BÍCH NGÂN PHẠM LÊ BÍCH NGÂN Nữ 24/04/2007
22 090448 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG NGHI BÙI NGUYỄN PHƯƠNG NGHI Nữ 08/02/2007
23 110638 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Nam 31/05/2007
24 090474 TRẦN NHƯ NGỌC TRẦN NHƯ NGỌC Nữ 02/11/2007
25 110679 ĐỖ THỊ NGUYỆT NHI ĐỖ THỊ NGUYỆT NHI Nữ 14/09/2007
26 090535 HÀ QUỲNH NHƯ HÀ QUỲNH NHƯ Nữ 08/04/2007
27 090526 KIM NGUYỄN YẾN NHUNG KIM NGUYỄN YẾN NHUNG Nữ 23/10/2007
28 110769 NGUYỄN ĐOÀN BẢO PHÚC NGUYỄN ĐOÀN BẢO PHÚC Nam 25/08/2007
29 110787 PHAN HÀ PHƯƠNG PHAN HÀ PHƯƠNG Nữ 23/09/2007
30 110807 VÕ QUỐC QUANG VÕ QUỐC QUANG Nam 19/08/2007
31 110830 NGUYỄN VĂN TUẤN SANG NGUYỄN VĂN TUẤN SANG Nam 13/12/2007
32 090635 NGUYỄN NGỌC MỸ TÂM NGUYỄN NGỌC MỸ TÂM Nữ 06/06/2007
33 110860 LÊ NGUYỄN ANH TẤN LÊ NGUYỄN ANH TẤN Nam 02/02/2007
34 110882 HOÀNG PHƯƠNG THẢO HOÀNG PHƯƠNG THẢO Nữ 19/12/2007
35 110891 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 04/11/2007
36 110967 HUỲNH NGỌC BẢO THY HUỲNH NGỌC BẢO THY Nữ 25/10/2007
37 111031 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG NGUYỄN HOÀNG TRỌNG Nam 20/08/2007
38 111036 TẠ NGUYỄN THANH TRÚC TẠ NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 09/03/2007



39 111040 TẠ HOÀNG TRUNG TẠ HOÀNG TRUNG Nam 16/09/2007
40 111047 VĂN ĐÌNH TRƯỜNG VĂN ĐÌNH TRƯỜNG Nam 21/05/2007
41 090808 NGUYỄN THỊ LINH TÚ NGUYỄN THỊ LINH TÚ Nữ 10/01/2007
42 090829 LÊ TỐ UYÊN LÊ TỐ UYÊN Nữ 01/05/2007
43 111078 NGUYỄN NGỌC BẢO UYÊN NGUYỄN NGỌC BẢO UYÊN Nữ 09/07/2007
44 111090 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Nữ 31/08/2007
45 111124 NGUYỄN LÊ KHÁNH VY NGUYỄN LÊ KHÁNH VY Nữ 15/05/2007
46 111158 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN NGUYỄN THỊ BẢO YẾN Nữ 05/09/2007

DANH SÁCH LỚP 10A10 (LÝ - ĐỊA - GDKT VÀ PL - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới
 tính Ngày sinh

1 110023 ĐÀO THỊ LAN ANH ĐÀO THỊ LAN ANH Nữ 26/10/2007
2 110045 MAI VÂN ANH MAI VÂN ANH Nữ 24/10/2007
3 110046 NGÔ NGUYỄN TUẤN ANH NGÔ NGUYỄN TUẤN ANH Nam 14/01/2007
4 090027 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH Nam 27/11/2007
5 090135 LÊ CHÍ DŨNG LÊ CHÍ DŨNG Nam 22/02/2007
6 090147 VŨ ĐÌNH DUY VŨ ĐÌNH DUY Nam 10/05/2007
7 110261 LÊ BẢO HÂN LÊ BẢO HÂN Nữ 03/11/2007
8 110265 NGUYỄN GIA HÂN NGUYỄN GIA HÂN Nữ 16/03/2007
9 110310 BÙI MINH HIẾU BÙI MINH HIẾU Nam 13/09/2007

10 110334 ĐỖ HUY HOÀNG ĐỖ HUY HOÀNG Nam 04/10/2007
11 110351 NGUYỄN THỊ HUỆ NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 08/01/2007
12 110372 PHẠM THÀNH HƯNG PHẠM THÀNH HƯNG Nam 29/12/2007
13 110445 MAI ĐĂNG KHOA MAI ĐĂNG KHOA Nam 27/03/2007
14 110499 NGUYỄN HOÀNG MAI LINH NGUYỄN HOÀNG MAI LINH Nữ 21/10/2007
15 110543 ĐINH ĐẶNG PHƯƠNG LY ĐINH ĐẶNG PHƯƠNG LY Nữ 01/01/2007
16 110545 LÊ THỊ KHÁNH LY LÊ THỊ KHÁNH LY Nữ 17/02/2007
17 110566 ĐINH THỊ THẢO MI ĐINH THỊ THẢO MI Nữ 25/03/2007
18 090434 HUỲNH ÁNH NGUYỆT NGA HUỲNH ÁNH NGUYỆT NGA Nữ 03/03/2006
19 110606 PHAN THỊ NGỌC NGÀ PHAN THỊ NGỌC NGÀ Nữ 14/01/2007
20 110634 ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC Nữ 07/10/2007
21 110647 TRẦN NGUYỄN BÍCH NGỌC TRẦN NGUYỄN BÍCH NGỌC Nữ 08/06/2007
22 090527 TRỊNH ÁI NHƯ TRỊNH ÁI NHƯ Nữ 05/10/2007
23 110765 MÃ THIÊN PHÚ MÃ THIÊN PHÚ Nam 03/08/2007
24 110773 TẠ VŨ XUÂN PHÚC TẠ VŨ XUÂN PHÚC Nam 10/10/2007
25 090604 ĐẶNG MINH QUÂN ĐẶNG MINH QUÂN Nam 03/12/2007
26 111079 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN Nữ 20/03/2007
27 110814 TRẦN LÊ QUYỀN TRẦN LÊ QUYỀN Nam 05/06/2007
28 110835 LÊ XUÂN SƠN LÊ XUÂN SƠN Nam 10/02/2007
29 090636 NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 10/08/2007
30 110909 NGUYỄN TUYẾT THƠ NGUYỄN TUYẾT THƠ Nữ 04/09/2007
31 110955 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÚY NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THÚY Nữ 28/10/2007
32 090695 LÊ THỊ THU THỦY LÊ THỊ THU THỦY Nữ 24/07/2007
33 110985 NGUYỄN BẢO TÍN NGUYỄN BẢO TÍN Nam 10/01/2006
34 291040 NGUYỄN ANH TOÀN NGUYỄN ANH TOÀN Nam 02/08/2007
35 111042 VĂN QUỐC TRUNG VĂN QUỐC TRUNG Nam 12/01/2007
36 010669 HUỲNH DƯƠNG THANH TUẤN HUỲNH DƯƠNG THANH TUẤN Nam 30/04/2007



37 291140 NGUYỄN NGỌC TUYỀN NGUYỄN NGỌC TUYỀN Nữ 21/12/2007
38 111069 HỨA THỊ HỒNG TUYẾT HỨA THỊ HỒNG TUYẾT Nữ 21/11/2007
39 111076 NGÔ HÀ UYÊN NGÔ HÀ UYÊN Nữ 12/06/2007
40 111114 BÙI TRẦN KIỀU VY BÙI TRẦN KIỀU VY Nữ 31/03/2007
41 111119 HUỲNH THỊ TƯỜNG VY HUỲNH THỊ TƯỜNG VY Nữ 01/10/2007

446



DANH SÁCH LỚP 10A1 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Định
Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Trị
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Hải Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Tĩnh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Đắk Lắk
Bình Dương
Quảng Ngãi
Bình Dương
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Bến Tre
Bình Dương



Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A2 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Bình
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Tĩnh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đắk Nông
Nam Định
Tp. Hồ Chí Minh
Nghệ An
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Quảng Trị
Trà Vinh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đồng Tháp
Quảng Ngãi
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh



Đồng Tháp
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A3 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
Đồng Nai
Khánh Hòa
Thanh Hóa
Bình Dương
Bình Dương
Đài Loan
Bình Dương
Quảng Ngãi
Đồng Nai
Hà Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Nghệ An
Thái Bình
Quảng Trị
Bình Dương
Bình Dương
Thừa Thiên Huế
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Hà Tĩnh
Đắk Nông
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương



Tp. Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Định
Hải Dương
Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A4 (LÝ - HÓA - ĐỊA - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu
Tp. Hồ Chí Minh
Nam Định
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
Bình Dương
Đồng Nai
Đồng Nai
Quảng Bình
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Đồng Nai
Hải Phòng
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nghệ An
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nam Định
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Bình Dương
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Hà Tây



Tp. Hồ Chí Minh
Phú Yên
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thanh Hóa
Đồng Nai
Quảng Ngãi

DANH SÁCH LỚP 10A5 (LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Nam Định
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Hòa Bình
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
Bình Dương
Bạc Liêu
Bình Định
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Quảng Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Bình
Hà Tây
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương



Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Vĩnh Phúc
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A6 (SINH - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Vĩnh Long
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Nam Định
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Phú Yên
Bình Dương
Thừa Thiên Huế
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Quảng Bình
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương



Đà Nẵng
Bình Dương

DANH SÁCH LỚP 10A7 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Nghệ An
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Trị
Thanh Hóa
Tp. Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
Đồng Nai
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu



Đồng Tháp
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa

DANH SÁCH LỚP 10A8 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Nai
Bình Dương
Ninh Bình
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Khánh Hòa
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương



Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A9 (HÓA - ĐỊA - GDKT VÀ PL - CÔNG NGHỆ) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Quảng Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Hà Tĩnh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Đồng Nai
Cần Thơ
Đồng Nai
Tuyên Quang
Nghệ An
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên Huế
Hà Tĩnh
Bình Định
Hà Tĩnh
Bình Dương
Bình Dương
Hà Tĩnh
Đồng Nai
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương



Bình Thuận
Nghệ An
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Thuận
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Hà Tĩnh
Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LỚP 10A10 (LÝ - ĐỊA - GDKT VÀ PL - TIN) NĂM HỌC 2022-2023

Nơi sinh

Tp. Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Thanh Hóa
Tp. Hồ Chí Minh
Tiền Giang
Đồng Nai
Sóc Trăng
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Nghệ An
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Phú Yên
Tp. Hồ Chí Minh
Nam Định
Nam Định
Đồng Nai
An Giang
Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đắk Lắk
An Giang
Tp. Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Dương



Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Thái Bình
Quảng Nam
Tp. Hồ Chí Minh


